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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Khí Cl2 dư trong thí nghiệm được hấp thụ bằng dung dịch NaOH theo phương trình Cl2 + 2 NaOH →

NaCl + NaClO + H2O. Cần bao nhiêu mol NaOH để hấp thụ hết 3 mol khí Cl2?

Câu 2. Cân bằng phản ứng KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O với hệ số nguyên tối giản. Hệ số 

của KMnO4 bằng bao nhiêu?

Câu 3. Phản ứng đơn giản NO + O3 → NO2 + O2 có hằng số tốc độ 𝑘 = 3 · 10−3. Khi nồng độ mọi chất tham 

gia đều bằng 1 mol/L, tốc độ phản ứng bằng bao nhiêu (theo đơn vị 10−3 mol/(L·s))?

Câu 4. Đốt cháy một mol ethanol (C2H5OH) toả ra 1367 kJ; khối lượng mol của nó là 46 g/mol. Tính lượng 

nhiệt toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 92 gam chất ấy.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Xác định số oxi hoá của N trong ammonia (NH3).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 6. Cho phản ứng HCl(𝑎𝑞) + NaOH(𝑎𝑞) → NaCl(𝑎𝑞) + H2O(𝑙) có Δ𝑟𝐻0
298 = −57 kJ. Khi phản ứng xảy 

ra 2 lần theo đúng hệ số của phương trình, lượng nhiệt toả ra là bao nhiêu kJ?
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